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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và

chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá là

hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân,

tổ chức) vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá mà không phải là tội phạm và theo quy

định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm:
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1. Vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường:

a) Vi phạm các quy định về đơn vị đo lường hợp pháp;

b) Vi phạm các quy định về kiểm định phương tiện đo trong sản xuất, kinh doanh,

nhập khẩu, sửa chữa;

c) Vi phạm quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định

phương tiện đo;

d) Vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn định lượng theo khối

lượng hoặc thể tích;

đ) Vi phạm quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ;

e) Vi phạm các quy định khác của pháp luật về đo lường.

2. Vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng

hoá:

a) Vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

b) Vi phạm các quy định về công bố chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu

chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn khác (sau đây gọi tắt là công bố

chất lượng phù hợp tiêu chuẩn);

c) Vi phạm quy định về chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu

chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn khác (sau đây gọi tắt là chứng

nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn);

d) Vi phạm các quy định về chứng nhận và công nhận hệ thống quản lý chất lượng;

đ) Vi phạm các quy định về sử dụng mã số mã vạch;

e) Vi phạm các quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

g) Vi phạm các quy định khác của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường

và chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị

định này.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên lãnh thổ Việt Nam cũng bị xử phạt



theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký

kết hoặc gia nhập có quy định khác.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

1. Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng

hoá phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử phạt phải được

tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để. Mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành

chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ

chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật quy

định.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm,

hàng hoá phải do người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại các Điều 25, 26 và

Điều 27 của Nghị định này thực hiện.

3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm,

hàng hoá chỉ bị xử phạt hành chính một lần; một người thực hiện nhiều hành vi vi

phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì bị

xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nếu hình thức xử phạt là phạt tiền thì được cộng

lại thành mức phạt chung và chỉ ra một quyết định xử phạt. Nhiều người cùng thực

hiện một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản

phẩm, hàng hoá thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi đó và người có

thẩm quyền xử phạt căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi

phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà ra quyết định xử phạt đối với từng người

cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục

hậu quả

1. Đối với mỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm,

hàng hoá, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong những hình thức xử phạt

chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo: áp dụng đối với những vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình

tiết giảm nhẹ;



b) Phạt tiền: căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của người vi phạm để quyết định

mức phạt tiền trong khung tiền phạt đã được quy định. Khi phạt tiền, mức tiền phạt

cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt

được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể

giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có

tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá

mức tối đa của khung tiền phạt;

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và

chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Pháp lệnh Xử lý

vi phạm hành chính.

2. Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành

chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá còn có thể bị áp

dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn các loại quyết định bao

gồm: quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo; quyết định công nhận khả năng

kiểm định phương tiện đo (hoặc mở rộng phạm vi kiểm định); quyết định uỷ quyền

kiểm định phương tiện đo (hoặc mở rộng phạm vi uỷ quyền kiểm định); quyết định

công nhận lại khả năng kiểm định phương tiện đo; quyết định gia hạn uỷ quyền kiểm

định phương tiện đo; quyết định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo

lường; quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra về chất lượng; giấy chứng nhận chất

lượng phù hợp tiêu chuẩn hoặc các giấy phép, chứng chỉ hành nghề khác do cơ

quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản

phẩm, hàng hoá;

b) Tịch thu tang vật và phương tiện đã sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung nêu trên, tổ chức, cá nhân vi

phạm hành chính cũng có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu

quả sau đây:



a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính

gây ra;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan

dịch bệnh do hành vi vi phạm hành chính gây ra;

c) Buộc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá; buộc công bố phù hợp

tiêu chuẩn; buộc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn;

d) Buộc loại bỏ dấu, tem vi phạm các quy định về phù hợp tiêu chuẩn; buộc tiêu huỷ

bao bì có in dấu vi phạm các quy định về phù hợp tiêu chuẩn; buộc cải chính nội

dung thông tin quảng cáo sai sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng;

đ) Buộc sửa chữa phương tiện đo sai, hỏng, không đạt yêu cầu quy định; buộc ghi,

khắc theo đúng các quy định về đơn vị đo lường hợp pháp; buộc sửa chữa, hiệu

chỉnh phương tiện đo theo đúng với các chỉ tiêu kỹ thuật đã được phê duyệt mẫu;

buộc thu hồi các phương tiện đo vi phạm đã đưa vào lưu thông; buộc tái xuất; buộc

cấm lưu hành phương tiện đo nhập khẩu không đúng quy định;

e) Buộc thực hiện kiểm định và hoàn thành thủ tục phê duyệt mẫu trong thời hạn quy

định; buộc hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận lại khả năng kiểm định;

g) Buộc người kinh doanh thực hiện cân, đong đúng quy định; đóng gói lại hoặc buộc

ghi bổ sung định lượng thực;

h) Buộc xác định nguồn gốc xuất xứ phương tiện đo; buộc đóng gói lại đúng định

lượng theo quy định;

i) Buộc tái chế, buộc tiêu huỷ hoặc buộc tái xuất theo quy định của pháp luật đối với

hàng hoá nhập khẩu gây hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ con người, động vật, an

toàn, vệ sinh và môi trường; buộc tái chế hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá nhập

khẩu có chất lượng thấp hơn mức chất lượng theo quy định của pháp luật hoặc đã

quá hạn sử dụng;

k) Buộc tái chế hoặc buộc thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hoá sản xuất

trong nước có chất lượng thấp hơn mức chất lượng theo quy định của pháp luật

nhưng chưa vi phạm quy định bắt buộc về sức khoẻ con người, động vật, an toàn,


